	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I

Năm học: 2012- 2013
Môn: Vật lí 8

Thời gian làm bài: 45 phút

(Không kể thời gian giao đề)


Câu 1: (2 đ)

Thế nào là chuyển động đều, không đều?

Viết công thức tính vận tốc trung bình của chuyển động ?

Câu 2: (2 đ)

Viết công thức tính công cơ học? Vận dụng để tính công của lực kéo có độ lớn F = 500 N dịch chuyển quãng đường 100 m.

Câu 3: (2 đ) 

Một vận động viên xe đạp thực hiện cuộc đua vượt đèo như sau:

- Đoạn lên đèo dài 30km chạy hết 30 phút

- Đoạn xuống đèo dài 40 km chạy hết 2 giờ.

Tính:

 a) Vận tốc trung bình của vận động viên này trên đoạn lên đèo?

b) Vận tốc trung bình cảu vận động viên này trên cả quãng đường đua?

Câu 4: (2 đ) 

Biểu diễn các lực sau:

a) Trọng lực của một vật có khối lượng 5 kg. Tỷ xích 1 cm ứng với 10 N

b) Lực kéo 1500 N theo phương nằm ngang chiều từ phải sang trái. Tỉ xích 1 cm ứng với 500 N.

Câu 5: (2 đ)

 Một thùng cao 1 m đựng đấy nước biết trọng lượng riêng của nước là 10000 N/m3 

a) Tính áp suất của nước tác dụng lên đáy thùng.

b) Tính áp suất của nước tác dụng lên một điểm M cách đáy thùng 0, 4 m.

Người ra đề: Trần Thị Thường

Trường THCS Hồng Phúc

Hướng dẫn chấm Vật lý 8
Câu 1: (2 đ)

- Chuyển động đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn không thay đổi theo thời gian











0, 5 đ

- Chuyển động không đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn thay đổi theo thời gian











0,5 đ

- Viết công thức









0,5 đ

- Giải thích kí hiệu các đại lượng trong công thức




0,5 đ

Câu 2: (2 đ)

- Viết công thức tính công cơ học






0, 5 đ

- Ghi các kí hiệu của các đại lượng trong công thức




0,5 đ

* Vận dụng 










1 đ

Tóm tắt:










0,5 đ

F = 500 N






Giải

s = 100 m





Công của lực kéo là:

A =?





A = F. s = 500 . 100 = 50000 (J)
0,5 đ

Câu 4: (2 đ)

Biểu diễn các lực:

a) m = 5 kg ( P = 10. m = 10 . 5 = 50 N





0,5 đ





Câu 3: (2 đ)

- Tóm tắt, đổi đơn vị đúng







0,5 đ

- Tính vận tốc trung bình khi lên đèo






0,5 đ

- Tính vận tốc trung bình trên cả quãng đường




1 đ

Câu 5:(2 đ)

- Tóm tắt:





Bài làm:

h = 1m



Áp suất của nước tác dụng lên đáy thùng:

d = 10000N/m3 



p = d.h = 10000.1 = 10000 N/m2
1 đ
h
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= 0,4 m



Áp suất của nước tác dụng lên điểm M

a) p = ?



    p
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= d ( h - h
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) = 10000(1- 0,4)

b) p
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= ?






= 6000 N/m2

1 đ

P





Vẽ đúng hình      0,5 đ





10N





F





500N





Vẽ đúng hình          1 đ
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